CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
HỆ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức:

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở nâng cao của ngành Môi trường; phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực Quản lý môi trường, Sinh thái môi trường, Công nghệ môi trường, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên và Khoa học môi trường ứng dụng.

1.2. Về kỹ năng:


Chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng nâng cao để phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xẩy ra, năng lực thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

1.3. Về năng lực:


Cử nhân Khoa học môi trường chất lượng cao sau khi tốt nghiệp được giới thiệu để nhận công tác tại các trường đại học, các bộ, các tổng cục, các tổ chức quốc tế có liên quan đến quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, công an, cũng như các viện nghiên cứu đầu ngành trong các lĩnh vực trên.
1.4. Về thái độ:


Chương trình có mục đích đào tạo cử nhân môi trường chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức hiện đại về tài nguyên môi trường phục vụ sự phát triển bền vững đất nước. 
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 155 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 

32 tín chỉ
(Không tính các môn học GDTC và GDQP)


- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:

02 tín chỉ
+ Tự chọn: 
02/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

29 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành: 

70 tín chỉ
+ Bắt buộc: 

        68 tín chỉ
+ Tự chọn: 

              02/08 tín chỉ




- Khối kiến thức chuyên ngành:
 
12 tín chỉ
+ Bắt buộc:

                   02 tín chỉ
+ Tự chọn: 
                              10 tín chỉ


- Khóa luận tốt nghiệp: 

10 tín chỉ
 2.2. Khung chương trình đào tạo

	Số TT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Môn học tiên quyết (số TT của môn học)

	
	
	
	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, Studio
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	I
	
	Khối kiến thức chung

(Không tính các môn học từ 12-16)
	32
	
	
	
	
	
	

	1 
	PHI1001
	Triết học Mác - Lênin
	4
	40
	
	10
	
	10
	

	2 
	PEC1001
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
	3
	30
	
	12
	
	3
	1

	3 
	PHI1002
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	2
	6
	
	2
	2

	4 
	HIS1001
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
	2
	24
	
	4
	
	2
	3

	5 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	
	6
	2
	2
	4

	6 
	
	Ngoại ngữ cơ sở 1 (*)
	4
	18
	18
	18
	
	6
	

	7 
	FLF1101
	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	FLF1201
	Tiếng Nga 1
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	FLF1301
	Tiếng Pháp 1
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	FLF1401
	Tiếng Trung 1
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	Ngoại ngữ cơ sở 2 (*)
	3
	15
	13
	13
	
	4
	6

	12 
	FLF1102
	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	FLF1202
	Tiếng Nga 2
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	FLF1302
	Tiếng Pháp 2
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	FLF1402
	Tiếng Trung 2
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	Ngoại ngữ cơ sở 3 (*)
	3
	15
	13
	13
	
	4
	7

	17 
	FLF1103
	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	FLF1203
	Tiếng Nga 3
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	FLF1303
	Tiếng Pháp 3 
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	FLF1403
	Tiếng Trung 3
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	FLS1120
	Ngoại ngữ chuyên ngành 1 (*)
	4
	18
	18
	18
	
	6
	8

	22 
	FLS1138
	Ngoại ngữ chuyên ngành 2 (**)
	2
	
	
	30
	
	
	9

	23 
	INM1001
	Tin học cơ sở (*)
	3
	20
	5
	
	17
	3
	

	24 
	PES1001
	Giáo dục thể chất 1
	2
	2
	
	
	26
	2
	

	25 
	PES1002
	Giáo dục thể chất 2
	2
	2
	
	
	26
	2
	12

	26 
	CME1001
	Giáo dục quốc phòng 1
	2
	14
	
	12
	
	4
	

	27 
	CME1002
	Giáo dục quốc phòng 2
	2
	14
	
	12
	
	4
	14

	28 
	CME1003
	Giáo dục quốc phòng 3
	3
	18
	
	3
	21
	3
	

	II
	
	Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn                                                         (Các môn học tự chọn)
	2/8
	
	
	
	
	
	

	29 
	HIS1052
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	20
	
	6
	
	4
	

	30 
	PHI1051
	Logic học đại cương
	2
	20
	6
	
	
	4
	1

	31 
	PSY1050
	Tâm lý học đại cương
	2
	20
	4
	4
	
	2
	

	32 
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	15
	3
	9
	
	3
	

	III
	
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
	29
	
	
	
	
	
	

	33 
	MAT1071
	Đại số tuyến tính và hình học giải tích (**)
	3
	30
	14
	
	
	1
	

	34 
	MAT1073
	Giải tích 1 (*)
	3
	30
	14
	
	
	1
	

	35 
	MAT1174
	Giải tích 2 (**)
	4
	40
	18
	
	
	2
	22

	36 
	MAT1077
	Xác suất thống kê (*)
	3
	30
	14
	
	
	1
	

	37 
	PHY1071
	Vật lý đại cương 1  (*)
	2
	15
	10
	
	
	5
	

	38 
	PHY1072
	Vật lý đại cương 2 (*)
	4
	25
	15
	
	15
	5
	

	39 
	CHE1041
	Hóa học đại cương (*)
	3
	35
	7
	
	
	3
	

	40 
	CHE1043
	Hóa học phân tích (*)
	3
	25
	3
	
	15
	2
	

	41 
	CHE1042
	Hóa học hữu cơ (*)
	2
	25
	3
	
	
	2
	

	42 
	BIO1011
	Sinh học đại cương (*)
	2
	25
	
	
	
	5
	

	IV
	
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	70
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các môn học bắt buộc
	68
	
	
	
	
	
	

	43 
	GLO1001
	Khoa học trái đất (*)
	2
	20
	
	5
	
	5
	

	44 
	EVS2002
	Khoa học môi trường đại cương (*)
	3
	35
	
	5
	
	5
	

	45 
	EVS2003
	Sinh thái học (*)
	2
	20
	
	5
	
	5
	

	46 
	EVS2004
	Đa dạng sinh học (*)
	2
	20
	
	5
	
	5
	30

	47 
	EVS2105
	Cơ sở môi trường đất (**)
	3
	30
	10
	
	
	5
	32, 33

	48 
	EVS2106
	Toán ứng dụng trong môi trường (**)
	3
	30
	10
	
	
	5
	23, 32

	49 
	EVS2007
	Tài nguyên thiên nhiên 1 (*)
	3
	36
	
	3
	
	6
	31, 32

	50 
	EVS2008
	Tài nguyên thiên nhiên 2 (*)
	3
	36
	
	3
	
	6
	34, 36

	51 
	EVS2009
	Vật lý môi trường (*)
	2
	20
	5
	
	5
	
	25,26, 32

	52 
	EVS2010
	Vi sinh môi trường (*)
	3
	30
	
	
	15
	
	30, 33

	53 
	EVS2111
	Hoá môi trường (**)
	3
	30
	5
	
	10
	
	27, 32

	54 
	EVS2112
	Địa chất môi trường (**) 
	3
	30
	5
	
	
	10
	31, 32

	55 
	EVS4001
	Thực tập thực tế 1 (*)
	2
	
	
	
	30
	
	31, 32, 33, 

	56 
	EVS2013
	Cơ sở viễn thám và hệ thông tin địa lý (*)
	3
	30
	5
	5
	
	5
	36, 37

	57 
	EVS2114
	Cơ sở môi trường khí, nước (**)
	3
	30
	5
	5
	
	
	32, 36

	58 
	EVS2016
	Luật và chính sách môi trường 
	2
	25
	
	5
	
	
	32

	59 
	EVS2017
	Các phương pháp phân tích môi trường (*)
	3
	30
	
	
	15
	
	40, 41

	60 
	EVS4002
	Thực tập thực tế 2 (*)
	2
	
	
	
	30
	
	37, 38

	61 
	EVS2018
	Tin học môi trường (*)
	2
	15
	
	
	15
	
	11

	62 
	EVS2019
	Công nghệ môi trường (*)
	3
	30
	
	
	15
	
	47

	63 
	EVS2120
	Kinh tế môi trường (**)
	3
	30
	10
	
	
	5
	32, 33

	64 
	EVS2121
	Đánh giá môi trường (**)
	3
	30
	5
	5
	
	5
	44

	65 
	EVS2022
	Quản lý môi trường (*)
	3
	30
	
	5
	
	10
	31

	66 
	EVS2123
	Quy hoạch môi trường (**)
	3
	30
	5
	
	5
	5
	32, 33

	67 
	EVS4003
	Thực tập thực tế 3 (*)
	2
	
	
	
	30
	
	51, 52

	68 
	EVS4112
	Niên luận (*)
	2
	
	
	
	30
	
	

	IV.2
	
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	
	
	

	69 
	EVS2024
	Dân số và phát triển bền vững 
	2
	20
	
	5
	
	5
	32

	70 
	EVS2025
	Bản đồ học 
	2
	15
	10
	
	
	5
	44

	71 
	EVS2026
	Ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm 
	2
	20
	
	5
	
	5
	46, 50

	72 
	EVS2027
	Mô hình hoá môi trường 
	2
	15
	
	
	15
	
	45

	V
	
	Khối kiến thức chuyên ngành
	12
	
	
	
	
	
	

	V.1
	
	Khối kiến thức bắt buộc
	2
	
	
	
	
	
	

	73 
	EVS3201
	Phân tích hệ thống môi trường (***)
	2
	20
	5
	
	
	5
	53, 54

	V.2
	
	Khối kiến thức tự chọn
	
	
	
	
	
	
	

	V.2.1
	
	Chuyên ngành Quản lý môi trường
	10/18
	
	
	
	
	
	

	74 
	EVS3001
	Quan trắc môi trường
	2
	20
	
	5
	
	5
	45, 53

	75 
	EVS3002
	Kiểm toán môi trường
	2
	20
	9
	
	
	1
	61

	76 
	EVS3003
	Hệ thống quản lý môi trường
	2
	20
	9
	
	
	1
	61

	77 
	EVS3004
	Hạch toán tài nguyên và môi trường
	2
	20
	9
	
	
	1
	51, 53

	78 
	EVS3005
	Hành chính môi trường 
	2
	20
	
	5
	
	5
	61

	79 
	EVS3006
	Giáo dục và truyền thông môi trường
	2
	20
	
	5
	
	5
	61

	80 
	EVS3007
	Kiếm soát tai biến và rủi ro môi trường
	2
	20
	9
	
	
	1
	42

	81 
	EVS3008
	Quản lý môi trường khu vực
	2
	20
	
	5
	
	5
	61

	82 
	EVS3009
	GIS trong quản lý môi trường 
	2
	15
	
	
	15
	
	44, 53

	V.2.2
	
	Chuyên ngành Sinh thái môi trường
	10/16
	
	
	
	
	
	

	83 
	EVS3010
	Sinh thái nhân văn 
	2
	20
	
	5
	
	5
	33, 53

	84 
	EVS3011
	Du lịch sinh thái 
	2
	20
	
	5
	
	5
	61, 71

	85 
	EVS3012
	Vi sinh trong cân bằng sinh thái
	2
	15
	
	
	10
	5
	40

	86 
	EVS3013
	Chỉ thị sinh học
	2
	20
	
	5
	
	5
	40

	87 
	EVS3014
	Sinh thái môi trường đô thị và khu công nghiệp
	2
	20
	
	5
	
	5
	71

	88 
	EVS3015
	Sinh thái môi trường nông thôn
	2
	20
	
	5
	
	5
	61, 71

	89 
	EVS3016
	Sinh thái môi trường đất ngập nước 
	2
	20
	
	5
	
	5
	35, 61

	90 
	EVS3017
	Sinh thái môi trường miền núi trung du và vùng ven biển 
	2
	20
	
	5
	
	5
	61, 71

	V.2.3
	
	Chuyên ngành Môi trường đất
	10/18
	
	
	
	
	
	

	91 
	EVS2070
	Sinh thái và môi trường đất 
	2
	20
	
	5
	
	5
	35

	92 
	EVS3019
	Chỉ thị sinh học môi trường
	2
	20
	5
	
	
	5
	40

	93 
	EVS3020
	Hoá học môi trường đất 
	2
	20
	
	
	10
	
	35, 41

	94 
	EVS3021
	Quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp 
	2
	20
	
	5
	
	5
	61

	95 
	EVS3022
	Quy hoạch sử dụng bền vững đất đai
	2
	20
	
	5
	
	5
	35, 54

	96 
	EVS3023
	Hoá chất nông nghiệp và canh tác bền vững
	2
	20
	
	5
	
	5
	35, 61

	97 
	EVS3024
	Chế độ nước trong đất 
	2
	20
	
	
	5
	5
	79

	98 
	EVS3025
	Sử dụng và bảo vệ các hệ sinh thái đất ngập nước
	2
	20
	
	5
	
	5
	33, 61

	99 
	EVS3026
	Dinh dưỡng đất và cây trồng 
	2
	20
	
	5
	5
	
	79

	V.2.4
	
	Chuyên ngành Mô hình hóa môi trường
	10/16
	
	
	
	
	
	

	100 
	EVS3027
	Quan trắc và xử lý số liệu môi trường
	2
	15
	5
	
	10
	
	45, 53

	101 
	EVS3028
	Ứng dụng công cụ mô hình hoá và hệ thông tin địa lý trong lập bản đồ môi trường
	2
	15
	5
	
	10
	
	44, 60 

	102 
	EVS3029
	Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí|
	2
	15
	5
	
	10
	
	60

	103 
	EVS3030
	Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước 
	2
	15
	5
	
	10
	
	60

	104 
	EVS3031
	Mô hình đánh giá chất lượng nước và hệ sinh thái
	2
	15
	5
	
	10
	
	60

	105 
	EVS3032
	Phương pháp đánh giá biến động của Ôzôn khí quyển
	2
	20
	
	
	5
	5
	60

	106 
	EVS3033
	Mô hình quá trình phóng xạ khí quyển 
	2
	15
	10
	
	
	5
	60

	107 
	EVS3034
	Biến đổi khí hậu toàn cầu
	2
	20
	
	5
	
	5
	32

	V.2.5
	
	Chuyên ngành Độc học môi trường
	10/19
	
	
	
	
	
	

	108 
	EVS3035
	Kiểm soát ô nhiễm không khí
	2
	15
	5
	
	10
	
	32, 59 

	109 
	EVS3036
	Kiểm soát chất thải nguy hại 
	2
	20
	5
	
	
	5
	61

	110 
	EVS3037
	Kiểm toán chất thải
	2
	20
	5
	
	
	5
	50,53

	111 
	EVS3202
	Độc học và sức khoẻ môi trường 
	3
	30
	
	5
	
	10
	41

	112 
	EVS3203
	Phương pháp phân tích độc chất
	2
	15
	
	
	15
	
	47

	113 
	EVS3204
	Quản lý rủi ro độc chất
	2
	20
	
	5
	
	5
	47, 53

	114 
	EVS3040
	Độc học sinh thái 
	2
	20
	
	5
	
	5
	33, 99

	115 
	EVS3041
	Vệ sinh an toàn thực phẩm 
	2
	20
	
	5
	
	5
	41, 46

	116 
	EVS3042
	Quá trình chuyển hóa độc chất
	2
	20
	5
	
	
	5
	47

	VI
	EVS4113
	Khóa luận tốt nghiệp 
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số
	155
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*)     - môn học nâng cao, giữ nguyên số tín chỉ so với chương trình đào tạo chuẩn.

(**)    - môn học nâng cao và tăng số tín chỉ so với chương trình đào tạo chuẩn.

(***)  - môn học bổ sung so với chương trình đào tạo chuẩn.
2.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình
- Chương trình đào tạo Hệ chất lượng cao ngành Khoa học môi trường được soạn thảo tham chiếu với chương trình đào tạo đại học ngành môi trường hệ đại trà, nhằm tạo ra sự liên thông giữa hai chương trình trên, trong đó phần nâng cao của chương trình chất lượng cao tập trung chủ yếu vào khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành và khối kiến thức cơ sở bắt buộc của ngành. So với chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường hệ đại trà, chương trình đào tạo Hệ chất lượng cao ngành Khoa học môi trường có: 01 môn học mới, 11 môn nâng cao và tăng thời lượng kiến thức, 26 môn nâng cao nhưng không tăng thời lượng kiến thức, khoá luận tốt nghiệp tăng thêm 3 tín chỉ (chi tiết về các môn học này có thể xem trong khung và ghi chú).
- Môn học số 23 (giải tích 2) bao gồm nội dung môn giải tích 2 như hệ đại trà có khối lượng kiến thức 2 tín chỉ và nội dung phương trình vi phân 2 tín chỉ. Việc thực hiện niên luận (môn số 56) được tập trung vào học kỳ 4 (năm thứ hai) và học kỳ 6 (năm thứ ba). Việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp sẽ được tiến hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên do Khoa chỉ định ngay sau khi sinh viên học xong các môn cơ sở.
- Việc lựa chọn các môn học cơ sở tự chọn trong mục IV.2. sẽ căn cứ vào chuyên ngành mà sinh viên dự kiến theo học sau này. Sau khi học xong môn chuyên ngành bắt buộc (môn số 61), sinh viên có quyền lựa chọn các chuyên ngành để đào tạo chuyên sâu và tự chọn các môn học chuyên ngành theo sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn.
- Việc tổ chức đào tạo sinh viên theo chương trình này được dự kiến như sau:
+ Các môn học thuộc Khối kiến thức chung và Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành học tiến hành trong 3 học kỳ đầu cùng với sinh viên hệ tài năng và chất lượng cao của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) theo lịch chung của Trường.
+ Các môn học mới và môn học có nâng cao  thuộc Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên được tổ chức giảng dạy theo lớp riêng cùng với sinh viên hệ chất lượng cao các ngành thuộc khối Khoa học Trái đất và Môi trường của Trường ĐHKHTN.

+ Các môn học không có nội dung nâng cao được tổ chức học chung với sinh viên ngành Khoa học môi trường hệ đại trà.

+ Việc phân bố thời gian học các môn và thời khoá biểu của lớp sinh viên sinh viên hệ chất lượng cao trong các học kỳ sẽ tham chiếu với chương trình đạo tạo ngành Khoa học môi trường hệ đại trà, để tạo ra sự liên thông và chuyển dịch sinh viên giữa hai hệ đào tạo. 
- Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giảm số giờ lý thuyết, giành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Khối lượng kiến thức của chương trình được thiết lập phù hợp với khuôn khổ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội đã quy định cho một chương trình đào tạo chất lượng cao. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học tiên tiến.

	KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Bùi Duy Cam
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2007

CHỦ NHIỆM KHOA MÔI TRƯỜNG
PGS.TS. Lưu Đức Hải
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